TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
    	TỔ TIẾNG ANH
	
NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 9
Tuần 22 - Tiết 1: Unit 7 Language Focus 
(Thời gian học: 02/02 – 06/02/2021)
***
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, HS sẽ có thể:
- Nhớ lại các từ nối và cách dùng các từ nối trong câu.
2. Kỹ năng: 
- Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm, viết câu ở cuối bài.
II. NỘI DUNG
*Ngữ pháp: từ nối (Connectives). Đưa ra lời đề nghị( making suggestions)

III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI MỚI
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH 
GHI VÀO TẬP

	A. Kiểm tra bài cũ
- HS dựa vào kiến thức đã học, chọn đại từ quan hệ thích hợp, sau đó ghi đáp án vào tập.
	
- HS ghi đáp án vào tập
1. Your friend, ______ name I can’t remember, made a lot of noise.
2. That is the man ______ helped me when I fell down in the street. 
3. Mr James is the man ______son came on the school trip with us. 

	
B. Ngữ pháp
- HS nhớ lại các từ nối đã được học và thực hiện nối cột A với cột B:
	Từ nối
	Nghĩa

	1. and
2. but
3. so
4. because
5. or
6. therefore
7. however
	a. do đó, vì vậy
b. bởi vì
c. tuy nhiên
d. và
e. nhưng
f. hoặc



*Gợi ý:
1-d; 2-e; 3-a; 4-b; 5-f; 6-a; 7-c
	
- HS nối các từ cột A (từ nối) với cột B (nghĩa) rồi ghi đáp án vào tập.

	C. Bài học
1. Định nghĩa:
- Từ nối là các “liên từ” hoặc các “trạng từ” dùng để nối kết các thành phần của câu (gồm từ, cụm từ, mệnh đề).
2. Công thức
a) Word/Phrase 1 + and/but/or + word/phrase 2
*Giải thích: dùng and/or/but để nối giữa 2 từ hoặc 2 cụm từ.
Ex: I like seafood and Coke.
He was too tired but very happy.
Is your sister or your brother a doctor?
b) Clause 1 and/but/or + clause 2
*Giải thích: dùng and/but/or để nối giữa 2 mệnh đề.
Ex: Put on your coat or you’ll catch cold.
c) Clause of result + because + clause of reason
*Giải thích: dùng because để nối mệnh đề chỉ kết quả với mệnh đề chỉ nguyên nhân.
Ex: I was late because I stayed up last night.
d) Because + clause of reason, clause of result
*Giải thích: dùng Because (đứng đầu câu) để nối 2 mệnh đề nguyên nhân và kết quả, chú ý ở giữa câu có dấu phẩy.
Ex: Because I stayed up last night, I was late.
e) Clause of reason. Therefore, clause of result.
hoặc Clause of reason; therefore, clause of result.
hoặc Clause of reason, so + clause of result.
HS tự nêu ví dụ tương tự.
f) Introducing clause. However, opposite clause.
Introducing clause + but + opposite clause
*Giải thích: dùng However và but để nối 2 mệnh đề đối lập (chú ý có dấu chấm và phẩy ở giữa câu có However).
Ex: Coronavirus is dangerous. However, we can easily destroy it with soap.
Hoặc Coronavirus is dangerous but we can easily destroy it with soap.
	

- HS ghi vào tập định nghĩa, các công thức và ví dụ.
- HS xem clip hướng dẫn tại link https://tinyurl.com/yd75pbgj 

	D. Bài tập củng cố
I. Chọn đúng từ nối để điền vào chỗ trống:
(and; or; but; because; therefore; however)
1. Mrs. Quyen bought corn, potatoes ______ cabbages at the market.
2. I’d love to play volleyball ______ I have to complete an assignment.
3. Nam got wet ______ he forgot his umbrella.
4. Hoa failed her math test. ______, she has to do the test again.
5. Do you want Vietnamese tea ______ milk tea?
II. Trắc nghiệm
1. She studies well but she behaves badly.
A. She studies well; however, she behaves badly.
B. Because she behaves badly, she studies well.
C. She studies well, so she behaves badly.
D. She behaves badly or she studies well.
2. He ran the fastest, so he won the first prize.
A. He won the first prize but he ran the fastest.
B. He ran the fastest. However, he won the first prize.
C. He ran the fastest; therefore, he won the first prize.
D. He won the first prize or he ran the fastest.
3. If you work hard, you will easily pass the exam.
A. Work hard or you will easily pass the exam,
B. Work hard and you will easily pass the exam.
C. Because you will easily pass the exam, you work hard.
D. Work hard but you will easily pass the exam.
4. I cannot go out because of the heavy rain.
A. I cannot go out; however, the rain is heavy.
B. It rains heavily because I cannot go out.
C. The rain is heavy but I cannot go out.
D. It rains heavily, so I cannot go out.
5. We must be careful because the pandemic is very dangerous.
A. The pandemic is very dangerous; however, we must be careful.
B. We must be careful but the pandemic is very dangerous.
C. The pandemic is very dangerous, so we must be careful.
D. We must be careful; therefore, the pandemic is very dangerous.
	
 



DẶN DÒ: 
- Học sinh xem lại các công thức, cú pháp câu đối với Từ nối và làm các bài tập theo yêu cầu(Bằng các đường link trực tuyến mà giáo viên tạo sẵn sau đó nhấn nút gởi)
- Học sinh chuẩn bị tiết 2: Revision: Phrasal verbs


NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 9
Tuần 22 - Tiết 2: Revision: Phrasal verbs
(Thời gian học: 01/02 – 06/02/2021)
***
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Sau khi HS học xong bài, HS có thể:
- Khái quát lại các dạng của cụm động từ và một số trường hợp đặc biệt.
2. Kỹ năng: 
- Phát triển kĩ năng làm bài với các dạng trắc nghiệm, viết câu, điền từ.
II. NỘI DUNG
* Ngữ pháp: Phrasal verbs (cụm động từ)







III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI MỚI
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	A. Kiểm tra bài cũ
- HS dựa vào kiến thức đã học, chọn đáp án đúng, sau đó ghi đáp án vào tập.

	
- HS chọn và ghi lại đáp án vào tập
(forecast; rainy; temperatures; coast; trust)
1. Thuy’s grandmother wants her to_____the volume on TV because she wants to listen to the ______
2. It will be____along the coast of Thanh Hoa.
3. The____will experience thunderstorms.

	B. Ngữ pháp
I. Các loại phrasal verbs
1. VERB + PREPOSITION
*Giải thích: loại 1 gồm một động từ kết hợp với một giới từ.
Ex: turn on (bật lên), look for (tìm kiếm)...
2. VERB + ADVERB
*Giải thích: loại 2 gồm một động từ kết hợp với một trạng từ
Ex: hang out (tụ tập), think over (nghĩ kĩ lại)...
3. VERB + ADV + PRE
*Giải thích: loại 3 gồm một động từ kết hợp với một trạng từ và một giới từ.
Ex: look forward to (trông mong)...
II. Lưu ý
– Khi cụm động từ có tân ngữ (object) thì trong một số trường hợp tân ngữ có thể đứng ở cả hai vị trí: trước hoặc sau trạng từ.
Ex: She took her coat off. ⇔ She took off her coat. (Cô ấy cởi áo khoác ra).
– Nhưng nếu tân ngữ là một đại từ (me/ them/ it/ him …) thì tân ngữ luôn đứng trước trạng từ.
Ex: They gave me a form and told me to fill it in. (Họ đưa cho tôi một mẫu đơn và bảo tôi điền vào.) (không dùng fill in it)
	

- HS ghi lại các dạng phrasal verbs vào tập và cho ví dụ.
- HS xem clip hướng dẫn tại link https://tinyurl.com/yaq3qvvy 

	C. Bài tập củng cố
1. Do you want to stop in this town, or shall we _______?	
A. turn on		B. turn off	
C. go on		D. look after
2. Who will ________ the children while you go out to work?	
A. look for		B. look up	
C. look after		D. look at
3. Please ________ the light, it’s getting dark here.	
A. turn on		B. turn off	
C. turn over		D. turn into
4. The nurse has to ______	the patients at the midnight.	
A. look after		B. look up	
C. look at		D. look for
5. There is an inflation. The prices __________.				
A. are going on 
B. are going down
C. are going over	
D. are going up
6. Remember to _______ your shoes when you are in a Japanese house.	
A. take care		B. take on	
C. take over		D. take off
7. You can __________ the new words in the dictionary.	
A. look for		B. look after	
C. look up		D. look at
8. It’s cold outside. __________ your coat.
A. Put on		B. Put down	
C. Put off		D. Put into
9. If you want to be healthy, you should__________ your bad habits in your lifestyles.
A give up		B call off	
C break down	D get over
10. You can look __________ these new words in the dictionary if you don't know their meanings.
A. up		B. after	
C. for		D. out
	



DẶN DÒ: 
- Học sinh xem lại lý thuyết của bài.
- Học sinh làm bài tập trực tuyến của cả 2 tiết bằng cách truy cập đường link Google Form tại địa chỉ https://forms.gle/4Zxhka4vGBqG6SNm8 
[bookmark: _GoBack]- Hạn chót: Trước 17h ngày 05/2/2021.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.
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